
ĐH QTNH VÀ DV ĂN 

UỐNG K2A,B 

CĐ QT KHÁCH SẠN 

K15A+B+C+D 

CĐ HƯỚNG DẪN 

K15A+B+C 

CĐ QTNHDV ĂN 

UỐNG

  K13A+B 

CĐ QT DV LỮ 

HÀNH K12

ĐH QL

VĂN HÓA K5

CĐ HƯỚNG 

DẪN K14

CĐ QT DV LỮ 

HÀNH K13

ĐH NN Anh K4

CĐ Thanh nhạc K8

CĐ Tiếng Anh du 

lịch K16

Môn thi
Cắt tỉa và trang trí 

món ăn (Quay Clip)-3sv

Quản trị chất lượng 

DVDL 

(VĐ)-3sv

Di tích và danh 

thắng QN (VĐ)-14sv

Quản trị chất 

lượng DVDL (VĐ)-

5sv

Môi trường DL và 

phát triển bền vững-

14sv

Đặc trưng văn 

hóa các tộc người 

ở Việt Nam (VĐ)

Đại cương lịch 

sử Việt Nam-1sv

Địa lý và Tài 

nguyên DLVN-2sv

Thời gian
 Sv gửi clip trước ngày 

06/8/2021
Từ 08h30 (301A) Từ 08h15 (302A) Từ 08h00 (303A) Từ 08h00 (304A) Từ 08h00  (401A) Từ 08h00 Từ 08h00 (302A)

CBCT

CBCT 1: Phạm Xuân 

Tùng 

CBCT 2: :Lại Văn Đoàn 

ID: 972 146 9783

Passcode: dhhl

CBCT 1: Phạm Thu 

Bình 

CBCT 2: Nguyễn Minh 

Đức 

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị 

Hương 

CBCT 2: Nguyễn Thị 

Thu Huyền

ID: 972 146 9783

Passcode: dhhl

CBCT 1: Phạm Thu 

Bình 

CBCT 2: Nguyễn 

Minh Đức 

ID:367 367 3836

Passcode: 1983

CBCT 1: Nguyễn Thuý 

Lan 

CBCT 2: Lê Minh Thuỷ

Zoom Id: 785 8618 

9053

Pass: 10031979

CBCT1: Hạp Thu 

Hà

(Đt: 0989069589)

CBCT2: Cao Thị 

Thường 

(Đt: 0904496656)

Zoom ID: 470 

477 2948

Passcode: 

595162

CBCT 1: Đinh 

Thị Tuyết

CBCT 2: 

Nguyễn Trung 

Dũng 

(chấm tại CS1)

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị 

Hương 

CBCT 2: Nguyễn 

Thị Thu Huyền

Môn thi
Nghiệp vụ nhà hàng 

(Quay Clip)-2sv

Giám sát khách sạn 

(VĐ)-3sv

Giáo dục QP-AN 

(Bài tập lớn và báo 

cáo kết quả) -8sv

Giáo dục QP-AN 

(Bài tập lớn và báo 

cáo kết quả)-7sv

Giáo dục QP-AN (Bài 

tập lớn và báo cáo kết 

quả) -2sv

Giáo dục QP-AN 

(Bài tập lớn và báo 

cáo kết quả) -3sv

Thời gian
 Sv gửi clip trước ngày 

06/8/2021
Từ 09h00 (402A)

SV gửi bài tập lớn vào 

ngày 04/8/2021, báo 

cáo kết quả từ 09h30  

ngày 07/8/2021  

(403A)

SV gửi bài tập lớn 

vào ngày 04/8/2021, 

báo cáo kết quả từ 

08h30  ngày 

07/8/2021 (403A)

SV gửi bài tập lớn vào 

ngày 04/8/2021, báo 

cáo kết quả từ 09h00  

ngày 07/8/2021 (403A)

SV gửi bài tập lớn vào 

ngày 04/8/2021, báo 

cáo kết quả từ 08h00  

ngày 07/8/2021 

(403A)

CBCT

CBCT 1: Trần Phương 

Thảo

CBCT 2: Phạm Lan 

Phượng

ID: 8798020672

Pass: 348488

CBCT 1: Trần Thu Thuỷ

CBCT 2: Lê Minh Thuỷ 

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN 

THẾ ANH 

(0335669666)

CBCT2-PHẠM HUY 

CÔNG

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN 

THẾ ANH 

(0335669666)

CBCT2-PHẠM 

HUY CÔNG

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN 

THẾ ANH 

(0335669666)

CBCT2-PHẠM HUY 

CÔNG

Phòng 2:

CBCT1-NGUYỄN 

THẾ ANH 

(0335669666)

CBCT2-PHẠM HUY 

CÔNG

LỊCH THI LẠI, HỌC LẠI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 -2021

CÁC LỚP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG - CƠ SỞ 2 (THI TRỰC TUYẾN)

Thứ 7 ngày 

07/8/2021

Thứ 7 ngày 

07/8/2021

                                 LỚP

THỜI GIAN

1/3



ĐH QTNH VÀ DV ĂN 

UỐNG K2A,B 

CĐ QT KHÁCH SẠN 

K15A+B+C+D 

CĐ HƯỚNG DẪN 

K15A+B+C 

CĐ QTNHDV ĂN 

UỐNG

  K13A+B 

CĐ QT DV LỮ 

HÀNH K12

ĐH QL

VĂN HÓA K5

CĐ HƯỚNG 

DẪN K14

CĐ QT DV LỮ 

HÀNH K13

ĐH NN Anh K4

CĐ Thanh nhạc K8

CĐ Tiếng Anh du 

lịch K16

                                 LỚP

THỜI GIAN

Môn thi
Quản trị lễ tân khách 

sạn (VĐ)-4sv
Trung CN (VĐ) Luật kinh tế-22sv

Thời gian Từ 09h15 (402A) Từ 13h30  (302A) Từ 13h30  (303A)

CBCT

ID: 8798020672

Pass: 348488

CBCT 1: Trần Thu Thuỷ

CBCT 2: Lê Minh Thuỷ 

Phòng 3 (Chấm thi tại 

CS2)

GK1: Cô Hồng; GK2: 

Cô Giang

ID Zoom: 

5552733347; Pass: 

312632

Zoom ID: 863 5717 

1386

Mật khẩu: T9q2CQ

CBCT1: Bùi Văn Lợi

ĐT: 0988318947

Môn thi
Tổ chức sự kiện  (VĐ)-

1sv

Hướng dẫn tham 

quan theo tuyến du 

lịch (Quay Clip)

Tổ chức sự kiện  

(VĐ)-2sv

Quản lí và điều hành 

chương trình du lịch-

22sv

Thời gian Từ 08h00  (301A)
 Sv gửi clip trước ngày 

06/8/2021
Từ 08h00 (301A) Từ 08h00 (302A)

CBCT

ID: 8504106888

Pass: 123456789 

CBCT 1: Nguyễn Kim 

Thanh

CBCT 2: Hà Phương Lan

ID: 3778577695

Pass: 1986

CBCT 1: Hà Thị 

Hương 

CBCT 2: Nguyễn Thị 

Thu Huyền

ID: 8504106888

Pass: 123456789 

CBCT 1: Nguyễn 

Kim Thanh

CBCT 2: Hà 

Phương Lan

ID: 374 552 8221

Pass: QuangPB

CBCT 1:Phạm Bình 

Quảng

CBCT 2: Nguyễn Thị 

Thu Hằng

Môn thi Anh CN (VĐ)-12sv
Quản trị CBMA  

(VĐ)-3sv
Anh CN (VĐ)-16sv

Thời gian Từ 08h15  (303A) Từ 08h30  (304A) Từ 09h30  (303A)

CBCT

Zoom. ID1: 5064701790 

Passcode: a3SYQ4 

CBCT 1: Đỗ Thị Xuân

CBCT 2: Vương Kim 

Minh  

ID: 78644771

Pass: 848323

CBCT 1: Phùng Thị 

Vân Trang 

CBCT 2: Mạc Thị 

Mận

Zoom. ID1: 

5064701790 

Passcode: a3SYQ4 

CBCT 1: Đỗ Thị Xuân

CBCT 2: Vương Kim 

Minh  

Chủ nhật 

ngày 

08/8/2021

Chủ nhật 

ngày 

08/8/2021

Thứ 7 ngày 

07/8/2021

2/3



ĐH QTNH VÀ DV ĂN 

UỐNG K2A,B 

CĐ QT KHÁCH SẠN 

K15A+B+C+D 

CĐ HƯỚNG DẪN 

K15A+B+C 

CĐ QTNHDV ĂN 

UỐNG

  K13A+B 

CĐ QT DV LỮ 

HÀNH K12

ĐH QL

VĂN HÓA K5

CĐ HƯỚNG 

DẪN K14

CĐ QT DV LỮ 

HÀNH K13

ĐH NN Anh K4

CĐ Thanh nhạc K8

CĐ Tiếng Anh du 

lịch K16

                                 LỚP

THỜI GIAN

Môn thi
Quản trị nhà hàng 

(VĐ)-6sv

Quản trị kinh doanh 

lữ hành-17sv

Thời gian Từ 10h00  (301A) Từ 13h30 (302A)

CBCT

ID: 5558038905

Pass: 123456

CBCT 1: Trần Phương 

Thảo

CBCT 2: Phạm Lan 

Phượng

ID: 6422247393

Pass: 1983

CBCT 1: Đặng Việt Hà

CBCT 2: Nguyễn Thị 

Thu Hằng

Môn thi
NV Buồng KS 2 (Quay 

Clip)-1sv

Hướng dẫn tham 

quan tại điểm (Quay 

Clip)-9sv

KTCBMA Quảng 

Ninh  (Quay Clip)-

3sv

Thanh toán quốc tế 

trong DL-15sv

Thời gian
 Sv gửi clip trước ngày 

08/8/2021

 Sv gửi clip trước ngày 

08/8/2021

 Sv gửi clip trước 

ngày 08/8/2021
Từ 15h00  (301A)

CBCT

CBCT 1: Phạm Lan 

Phượng

CBCT 2: Trần Phương 

Thảo

CBCT 1: Hà Thị 

Hương 

CBCT 2: Nguyễn Thị 

Thu Huyền

CBCT 1: Mạc Thị 

Mận

CBCT 2: Lại Văn 

Đoàn 

ID: 4523305313

Pass: dulich2021 

CBCT 1: Đinh Phương 

Loan

CBCT 2: Trần Thu 

Thuỷ

Môn thi
NV Nhà hàng 2 (Quay 

Clip)-5sv

Kỹ thuật CBMA 

Tráng miệng ( 

(Quay Clip)-4sv

Thời gian
 Sv gửi clip trước ngày 

08/8/2021

 Sv gửi clip trước 

ngày 08/8/2021

CBCT

CBCT 1: Trần Phương 

Thảo

CBCT 2: Phạm Lan 

Phượng

CBCT 1: Phùng Thị 

Vân Trang 

CBCT 2: Phạm 

Xuân Tùng 

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chủ nhật 

ngày 

08/8/2021

Chủ nhật 

ngày 

08/8/2021

3/3


